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Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

Thực hiện Văn bản số 280/UBND-TH ngày 10/02/2020 của UBND tỉnh 

về việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 12, HĐND 

tỉnh khóa XIV, trong đó, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, 

phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết, trả lời đối với kiến nghị cử tri bản 

Huổi Anh, xã Chà Tở, huyện Nậm Pồ: "Tại khu vực các bản Sìn Thàng, Hô He, 

Nậm Củng, Huổi Anh xã Chà Tở hiện nay chưa được phủ sóng điện thoại di 

động, rất khó khăn trong việc trao đổi thông tin liên lạc. Đề nghị UBND tỉnh 

quan tâm chỉ đạo các đơn vị chức năng phủ sóng di động cho các bản trên" . 

Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với UBND các huyện, thị xã, 

thành phố và các doanh nghiệp viễn thông tổ chức rà soát hạ tầng kỹ thuật viễn 

thông và vùng phủ sóng thông tin di động trên địa bàn toàn tỉnh, có phương án 

nhanh nhất để khắc phục những tồn tại. Kết quả cụ thể như sau: 

Tính đến 31/3/2020, trên địa bàn tỉnh, sóng thông tin di động đã được phủ 

đến 100% trung tâm các xã, phường, thị trấn đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc 

của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an 

ninh trên địa bàn. Tuy nhiên, vẫn còn 30 thôn, bản chưa có sóng thông tin di 

động (chiếm 2,0%); 128 thôn, bản đã được phủ sóng nhưng sóng yếu, chưa đảm 

bảo chất lượng dịch vụ (chiếm 8,9%); 498 thôn, bản chưa có dịch vụ truy nhập 

Internet băng rộng cố định mặt đất (chiếm 34,5%).  

Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông 

khảo sát, có kế hoạch xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động 

tại các khu vực chưa được phủ sóng thông tin di động, tối ưu mạng lưới khắc 

phục các khu vực sóng yếu. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại chưa thực hiện 

được mục tiêu phủ sóng 100% khu vực có dân cư trên địa bàn tỉnh vì một số lý 

do như:  

- Địa bàn một số khu vực chưa có đường ô tô đến, chưa có hạ tầng điện 

lưới quốc gia nên chưa có đủ điều kiện để xây dựng, vận hành các trạm thu, phát 

sóng thông tin di động tại các khu vực này; 

- Tại các khu vực này, do số lượng thuê bao rất ít, hiệu quả kinh doanh 

thấp; mặt khác chi phí vận hành tại các khu vực không có điện lưới quốc gia, 

đường giao thông rất tốn kém và không có nguồn kinh phí hỗ trợ. Do đó, các tập 

đoàn, tổng công ty viễn thông chưa ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng. 



(Có danh sách thôn, bản trên địa bàn tỉnh chưa được phủ sóng thông tin 

di động hoặc sóng yếu gửi kèm). 

Tại xã Chà Tở, huyện Nậm Pồ, Viễn thông Điện Biên đã thực hiện di 

chuyển trạm thu, phát sóng thông tin di động trung tâm xã Chà Tở lên vị trí cao 

để mở rộng vùng phủ sóng khu vực trung tâm xã và các bản lân cận, trong đó có 

bản Hô He; Viettel Điện Biên đã phát sóng trạm thu, phát sóng thông tin di động 

tại xã Phìn Hồ (xã giáp ranh), tạm thời phục vụ phủ sóng di động tại bản Huổi 

Anh. Còn lại 02 bản Sìn Thàng và Nậm Củng vẫn chưa được phủ sóng điện 

thoại di động. 

Để thực hiện mục tiêu phủ sóng thông tin di động đến 100% khu vực có 

dân cư trên địa bàn tỉnh và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông 

phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nhu cầu thông tin liên lạc của người dân, Sở 

Thông tin và Truyền thông tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các doanh nghiệp viễn 

thông đầu tư phát triển hạ tầng, thực hiện các giải pháp kỹ thuật để mở rộng 

vùng phủ sóng, nâng cao chất lượng thu, phát sóng thông tin di động tại các khu 

dân cư chưa có sóng hoặc sóng yếu trên địa bàn tỉnh. Sở Thông tin và Truyền 

thông đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo 

các cơ quan, đơn vị chức năng có phương án nâng cấp đường giao thông, cung 

cấp hạ tầng điện lưới quốc gia trên địa bàn tỉnh (ưu tiên các khu vực chưa có 

sóng điện thoại di động) để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp viễn 

thông phát triển mạng lưới, cung cấp các dịch vụ viễn thông.  

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri đến 

trước và sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIV, Sở Thông tin và Truyền 

thông báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh./. 

Nơi nhận:                                                                                             

- Như trên; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh (b/c); 

- TT HĐND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các DN: VNPT Điện Biên, Viettel, MobiFone; 

- UBND xã Chà Tở, huyện Nậm Pồ; 

- Lưu: VT, VP, BCVT.                            
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Chu Xuân Trường 

 



PHỤ LỤC 
HIỆN TRẠNG DỊCH VỤ THÔNG TIN DI ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN 

(Tính đến 31/3/2020) 
(Kèm theo Công văn số     /STTTT-BCVT ngày    /4/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông) 

 

 

Stt Cấp huyện, xã Cấp thôn/Bản 

Khu 

vực 

chưa 

có sóng 

TTDĐ 

Khu vực 

sóng 

TTDĐ 

yếu 

Khu 

vực 

chưa 

có 

điện 

lưới 

Ghi chú 

Tổng 58 xã 155 30 128 93   

I  TP. Điện Biên Phủ 4 0 4 1   

1 Xã Nà Tấu Hua rốm   X     

2 Xã Pá Khoang 

Vang   X     

Pú Sung   X     

Pá Trả   X X   

II Huyện Điện Biên 19 13 6 17   

1 Xã Hua Thanh 

Nậm Ty 1 X   X   

Nậm Ty 2 X   X   

Pá Sáng   X X   

Xá Nhù   X X   

2 Xã Pa Thơm 

Pa Thơm X   X   

Xa Cuông X   X   

Huổi Moi X   X   

3  Xã Hẹ Muông Na Côm X   X   

4 Xã Mường Nhà 

Phì Cao X   X   

Xôm X     

Đang điều 

chỉnh 

mạng lưới 

Pha Thanh X   X   

5 Xã Mường Lói 

Huổi Không X   X   

Co Đứa X   X   

Hổi Chon X   X   

Na Chén X   X   

6 Xã Phu Luông 

Pá Chả   X X   

Huổi Cảnh   X X   

Loong Ngua   X     

Môc C5   X X   

III 
Huyện Điện Biên 

Đông 
23 1 22 13 

  

1 Xã Na Son 

La Lanh   X     

Suư Lư   X     

Co Hả   X     

Bả Bó   X     



Stt Cấp huyện, xã Cấp thôn/Bản 

Khu 

vực 

chưa 

có sóng 

TTDĐ 

Khu vực 

sóng 

TTDĐ 

yếu 

Khu 

vực 

chưa 

có 

điện 

lưới 

Ghi chú 

Pá Chuông Pá 

Dên 
  X X 

  

Lọng Chuông   X     

Trung Phu   X X   

Ho Cớ   X X   

Tìa Ló   X X   

2 Xã Phì Nhừ 
Tào Xa A   X     

Háng Sông Trên    X     

3 Xã Mường Luân 
Pá Pao 1   X     

Pá Pao 2   X     

4 Xã Phình Giàng Cảnh Lay X     

Đang điều 

chỉnh 

mạng lưới 

5 Xã Pú Hồng 
Nậm Ma   X X   

Mường Ten   X X   

6 Xã Tìa Dình 

Chua Ta 1   X X   

Chua Ta 2   X X   

Háng Sua   X X   

Tào La   X X   

Tìa Ghếnh   X X   

Púng Báng   X X   

Na Su   X X   

7 Xã Xa Dung Mường tỉnh C X       

IV Huyện Mường Ẳng 3 1 2 3   

1 Xã Mường Đăng 
Nặm Chan II   X X   

Nặm Chan I   X X   

2 Xã Ngối Cáy Nặm Chan III X   X   

3 Xã Ẳng Tở Huổi Chỏn X   X   

V Huyện Tuần Giáo 41 1 40 20   

1 Xã Phình Sáng 

Khua Trá   X     

Phình Sáng   X     

Phiêng Hoa   X     

Háng Khúa   X X   

Phiêng Cải   X     

Nậm Din   X     

Mý Làng A   X     

Mý Làng B   X X   

Háng Chua   X X   

Phàng Củ   X X   

2 Xã Rạng Đông Háng Á    X X   



Stt Cấp huyện, xã Cấp thôn/Bản 

Khu 

vực 

chưa 

có sóng 

TTDĐ 

Khu vực 

sóng 

TTDĐ 

yếu 

Khu 

vực 

chưa 

có 

điện 

lưới 

Ghi chú 

Xá Nhè   X X   

3 Xã Ta Ma 

Thớ Tỷ   X     

Phình Cứ   X     

Trạm Củ X   X   

Nà Đắng   X     

Kề Cải   X     

4 Xã Mường Mùn 

Gia Bọp   X X   

Nà Chua   X     

Pú Piến   X X   

5 Xã Pú Xi 

Hua Mùn   X X   

Thẩm Mú   X     

Thẩm Táng   X X   

6 Xã Quài Nưa Mạ Khúa   X     

7 Xã Tỏa Tình 

Háng Tầu   X X   

Lồng   X     

Tỏa Tình   X     

Sông Ia   X X   

8 Xã Nà Sáy 
Huổi Sáy    X     

Hong Lực    X     

9 Xã Mường Khong 
Huổi Nôm   X X   

Hua Sát   X X   

10 Xã Quài Cang Cá   X     

11 Xã Quài Tở 

Thẳm Pao   X X   

Hua Ca   X     

Có   X     

12 Xã Tênh Phông 

Ten Hon   X     

Huổi Anh   X X   

Há Dùa   X X   

Thẳm Nặm   X X   

Xá Tự   X X   

VI Huyện Tủa Chùa 2 2 0 2   

1 Xã Sín Chải 

Lồng Chử (sử) 

Phình 
X   X 

  

Hấu Chua X   X   

VII Huyện Mường Chà 28 2 26 20   

1 Thị Trấn Mường Chà 
Tổ dân phố số 

10 
  X   

  

2 Xã Xá Tổng  Háng Mùa Lừ   X     

3 Xã Mường Tùng 

 Đán Đanh   X X   

 Nậm Piền   X X   

 Nậm Cang   X X   



Stt Cấp huyện, xã Cấp thôn/Bản 

Khu 

vực 

chưa 

có sóng 

TTDĐ 

Khu vực 

sóng 

TTDĐ 

yếu 

Khu 

vực 

chưa 

có 

điện 

lưới 

Ghi chú 

 Púng Trạng   X X   

4 Xã Hừa Ngài 

 San Súi   X     

 Phua Di Tổng    X X   

 San Sả Hồ   X     

5 Xã Huổi Mí 

 Pa Ít   X X   

 Pa Xoan 2   X X   

 Huổi Ít   X X   

 Huổi Xuân   X X   

6 Xã Nậm Nèn Cứu Táng X     

Đang điều 

chỉnh 

mạng lưới 

7 Xã Huổi Lèng 
 Ca Dính Nhè   X X   

 Nậm Chua   X X   

8 Xã Sa Lông  Thèn Pả   X     

9 Xã Ma Thì Hồ 

 Huổi Quang 2   X     

 Huổi Y   X X   

 Làng Dung   X     

10 Xã Na Sang 
 Huổi Xuân   X X   

 Huổi Xưa   X X   

11 Xã Mường Mươn 

Kết Tinh X   X   

Huổi Ho    X X   

Pú Chả   X X   

Pú Múa   X X   

Huổi Meo   X X   

Huổi Nhả   X X   

VIII Thị xã Mường Lay 3 0 3 0   

1 Xã Lay Nưa 

Huổi Luông   X     

Huổi  Luân   X     

Hô Nậm Cản   X     

IX  Huyện Mường Nhé 14 4 13 6   

1 Xã Sín Thầu 

Lỳ Mà Tá   X     

Tả Có Ky   X     

Tá Sù Lình   X     

2 Xã Sen Thượng 
Pa Ma X   X   

Lò San Chái   X X   

3 Xã Chung Chải 
Xà Quế   X     

Pá Lùng   X X   

4 Xã Leng Su Sìn Á Di   X     

5 Xã Pá Mỳ 
Huổi Lụ 1   X     

Huổi Lụ 2   X X   



Stt Cấp huyện, xã Cấp thôn/Bản 

Khu 

vực 

chưa 

có sóng 

TTDĐ 

Khu vực 

sóng 

TTDĐ 

yếu 

Khu 

vực 

chưa 

có 

điện 

lưới 

Ghi chú 

6 Xã Mường Toong 

Mường Toong 6 X     

Đang điều 

chỉnh 

mạng lưới 

Mường Toong 7 X     

Đang điều 

chỉnh 

mạng lưới 

Huổi Đanh   X X   

7 Xã Huổi Lếnh Nậm Hính 2   X     

8 Quảng Lâm 

Huổi Sái Lương X   X   

Trạm Púng   X     

Quảng Lâm   X     

X Huyện Nậm Pồ 18 6 12 11   

1 Xã Pa Tần 

 Ta Hăm   X     

 Huổi Khương   X     

 Huổi Tre   X X   

 Huổi Púng   X X   

 Huổi Quang   X X   

2 Xã Na Cô Sa 

 Pắc A 2   X     

 Huổi Thủng 3   X     

 Na Cô Sa 3   X     

3 Xã Nà Khoa  Huổi Lụ 1 X     

Đang điều 

chỉnh 

mạng lưới 

4 Xã Nà Bủng  Ngải thầu 2   X     

5 Xã Nậm Khăn 

 Huổi Văng X   X   

 Huổi Noỏng X   X   

Hô Tâu   X X   

6 Xã Chà Tở 

 Nậm Củng X   X   

 Sìn Thàng X   X   

 Hô Hằng X   X   

Nậm Chua   X X   

7 Xã Chà Nưa Nậm Đích   X X   
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